
Học kỳ: I Năm học: 2020 - 2021

Số giờ lý thuyết: 60 Tín chỉ lý thuyết: 4

Số giờ thực hành: 00 Tín chỉ thực hành: 0

Tổng số giờ: 60 Tổng số tín chỉ: 4

L1 L2 L1 L2

1 Diệp Quốc Phát 5.0 8.6 8.7 7.8 6.3 6.9 CK5A

2 Nguyễn Tấn Đạt 5.0 9.3 8.7 7.9 7.7 7.8 DCN10A

3 Nguyễn Minh Nhân 6.0 8.6 9.3 8.3 9.3 8.9 DCN10A

4 Nguyễn Hoàng Quân 8.0 8.0 9.0 8.5 5.3 6.6 DCN10B

5 Nguyễn Triệu Quy 5.0 0.0  ĐL 2-Nợ môn

6 Nguyễn Hữu Bằng 10.0 8.6 8.6 9.0 4.3 6.2 OTO12

7 Lê Đặng Hiếu Lộc 10.0 9.3 8.3 9.0 5.7 7.0 OTO12

8 Trần Quang Minh Phú 6.0 8.0 4.0 5.5 6.7 6.2 OTO12

9 Phan Tuấn Khanh 6.0 8.6 8.7 8.0 7.3 7.6 CK6

10 Huỳnh Quốc Kiệt 10.0 9.3 9.3 9.5 9.3 9.4 CK6

11 Nguyễn Hoàng Nhật 6.0 9.3 8.3 8.0 5.3 6.4 CK6

12 Lê Tấn Phát 6.0 8.0 7.7 7.4 3.7 5.2 CK6

13 Nguyễn Võ Trọng Phúc 6.0 8.6 3.3 5.3 7.0 6.3 CK6

14 Bùi Minh Quan 7.0 8.6 8.3 8.1 5.0 6.2 CK6

15 Đặng Tấn Tài 4.0 7.3 5.0 5.3 7.0 6.3 CK6

16 Lâm Thanh Tiến 10.0 9.3 8.7 9.2 5.3 6.9 CK6
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17 Đặng Minh Chiến 10.0 8.6 8.3 8.8 7.0 7.7 DCN11

18 Nguyễn Tú Thạnh 10.0 7.3 10.0 9.3 9.7 9.5 DCN11

19 Phù Ký Thuận 5.0 10.0 5.0 6.3 2.7 4.1 ĐCN 11 

20 Trịnh Minh Thuận 6.0 8.0 4.7 5.9 3.7 6.7 4.6 6.4 ĐCN 11 

21 Phạm Khánh Duy 5.0 8.0 6.0 6.3 3.3 2.0 4.5 3.7  ĐL 3 

22 Bùi Nguyên Phúc 2.0 10.0 6.7 6.4 3.0 1.0 4.4 3.2  ĐL 3 

23 Phan Anh Tài 6.0 9.3 7.0 7.3 3.3 7.3 4.9 7.3  ĐL 3 

24 Nguyễn Minh Tâm 4.0 7.3 6.0 5.8 5.7 5.7 ĐL3

25 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 0.0  ĐL 3-Nghỉ luôn

26 Nguyễn Ngọc Đào 4.0 8.6 8.3 7.3 9.7 8.7 OTO13

27 Lê Minh Đẩu 0.0 OTO13 -Nghỉ luôn

28 Đặng Hoài Triệu Duy 7.0 6.6 5.0 5.9 3.7 5.3 4.6 5.5 OTO13 

29 Trần Minh Hiếu 6.0 8.0 9.7 8.4 4.0 5.8 OTO13

30 Bùi Chí Khanh 6.0 8.6 8.3 7.8 3.7 5.3 OTO13

31 Nguyễn Tấn Lộc 5.0 8.6 8.7 7.8 4.3 5.7 OTO13

32 Khấu Trƣơng Minh Phúc 3.0 10.0 7.0 6.8 8.7 7.9 OTO13

33 Đoàn Quốc Thịnh 0.0 OTO 13-Nghỉ luôn

34 Tôn Minh Toàn 6.0 8.6 3.6 5.5 3.7 1.7 4.4 3.2 OTO13

35 Hồ Văn Trí 10.0 9.3 8.3 9.0 5.7 7.0 9C

Phòng đào tạo

Đặng Minh Khiêm

 Ngày 03 tháng 12 năm 2020

Giáo viên bộ môn





Điều 17. Điều kiện và số lần dự thi kết thúc học phần, học và thi lại 
1. Điều kiện dự thi kết thúc học phần: 
a) Học sinh được dự thi kết thúc học phần khi bảo đảm các điều kiện sau: 
- Tham dự ít nhất 80% thời gian lên lớp l{ thuyết, thực hiện đầy đủ các bài thực hành, thực tập và các yêu cầu của học 
phần được quy định trong đề cương chi tiết của học phần; 
- Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra đạt từ 3,0 điểm trở lên; 
- Còn số lần dự thi kết thúc học phần theo quy định tại khoản 2 Điều này. 
b) Học sinh có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật thì được Hiệu trưởng xem xét, quyết 
định ưu tiên điều kiện dự thi trên cơ sở học sinh đó phải bảo đảm điều kiện về điểm trung bình các điểm kiểm tra. 
2. Số lần dự thi kết thúc học phần: 
Học sinh đủ điều kiện dự thi sau mỗi lần học, được dự thi kết thúc học phần không quá 02 lần, cụ thể: 
a) Học sinh được dự thi kết thúc học phần lần thứ nhất, nếu điểm học phần đạt yêu cầu thì không được dự thi tiếp, nếu 
điểm học phần chưa đạt yêu cầu thì được dự thi thêm một lần nữa ở kz thi khác do trường tổ chức; 
b) Học sinh vắng mặt ở lần thi nào mà không có l{ do chính đáng thì vẫn tính số lần dự thi đó, trường hợp có l{ do 
chính đáng thì chưa tính số lần dự thi và được Hiệu trưởng bố trí dự thi ở kz thi khác. 
3. Học và thi lại: 
a) Học sinh phải học và thi lại học phần chưa đạt yêu cầu nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 
- Không đủ điều kiện dự thi; 
- Đã hết số lần dự thi kết thúc học phần nhưng điểm học phần chưa đạt yêu cầu. 
b) Học sinh thuộc diện phải học và thi lại không được bảo lưu điểm, thời gian học tập của học phần lần học trước đó và 
phải bảo đảm các điều kiện dự thi được quy định tại khoản 1 của Điều này mới được dự thi kết thúc học phần. 
Trường hợp không còn học phần bắt buộc do điều chỉnh chương trình hoặc đối với học phần tự chọn, nhà trường có 


